
Stt Họ và tên Lớp Số điện thoại
1 Kha Mỹ Ngọc 6A1 0944808345

2 Sơn Thanh Châu 6A2 0977711329

3 Lê Thị Kiều Oanh 6A3 0972189070

4 Cao Thị Phượng 6A4 0966777686

5 Lê Minh Trường 7A1 0945904990

6 Cao Thanh Lan 7A2 0907644214

7 Trần Minh Tâm 7A3 0366266325

8 Nguyễn Thị Trúc Linh 7A4 0987239906

9 Trần Thị Bích Hiểu 7A5 0367405607

10 Ngô Thị Hoài 8A1 0978795110

11 Thạch Khôl 8A2 0346888234

12 Nguyễn Thị Đan 8A3 0974645301

13 Dương Thị Mộng Cầm 8A4 0342847684

14 Phan Thị Muội 9A1 0939959869

15 Phạm Trọng Kỷ 9A2 0972418703

16 Thạch Dựng 9A3 0979595820

17 Nguyễn Thị Thu Hiền 9A4 0362548850

18 Phạm Thị Thu Sương 10A1 0962454363

19 Nguyễn Hoàng Khang 10A2 0374613513

20 Phạm Thị Lan 10A3 0382508306

21 Triệu Huy Cường 10A4 0942737123

22 Nguyễn Thị Bé Thơ 11A1 0356514536

23 Sơn Hảo 11A2 0327941364

24 Nguyễn Văn Nam 11A3 0977640536

25 Trần Phú Lâm 11A4 0913814156

26 Lê Bảo Toàn 12A1 0989310895

27 Tè Thị Loan 12A2 '0343462856

28 Nguyễn Thị Thu Hà 12A3 0868610608

29 Lâm Sà Rinh 12A4 0772169117
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